
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DD18B1,D1

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222520026 Nguyễn Hoàng Minh Bửu 28/04/2001 02DD18B1

2 54222530003 Huỳnh Tấn Giàu 02/06/1983 02DD18B1

3 54222520001 Đặng Thị Hương 18/02/1985 02DD18B1

4 54222520036 Huỳnh Hữu Nhân 02/12/2006 02DD18B1

5 54222510077 Ngô Ngọc Tân 25/01/1999 02DD18D1

6 54222530008 Phan Thị Cẩm Tiên 09/05/1994 02DD18B1

7 54222520028 Nguyễn Thanh Tuấn 17/10/1979 02DD18B1

8 54222530001 Lê Đại Thịnh 01/01/1979 02DD18B1

9 54222530007 Nguyễn Thị Hà Thu 26/10/1994 02DD18B1

10 54222510043 Trần Thị Kim Thu 25/03/1996 02DD18D1

11 54222520017 Trần Thị Thiên Trang 18/12/1993 02DD18B1

12 54222510032 Phạm Thị Thanh Trâm 25/08/2006 02DD18D1

13 54222520018 Trần Thị Khánh Uyên 02/04/1992 02DD18B1

14 54222520038 Hà Phi Yến 25/12/2007 02DD18B1

Phòng Đào Tạo


